  UBND HUYỆN CAM LỘ

PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH                           BÁO CÁO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

        Quí 1 năm 2018
	TT
	Chỉ tiêu/ nhiệm vụ
	Đơn vị tính
	KH năm 2018
	Kết quả thực hiện  quí 1 năm 2018
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số LĐ được tạo việc làm
	Đối tượng
	

	
	
	
	
	
	Phụ nữ
	Thanh niên
	Người tàn tật
	Người Dân tộc thiểu số
	Thuộc hộ nghèo
	Thuộc hộ cận nghèo
	Thuộc GĐCS người CC
	Thuộc  gia đình bị thu hồi đất SX
	

	Tổng số LĐ được tạo VL
	Người
	1200
	466
	84
	303
	2
	3
	3
	7
	1
	25
	

	01 
	Việc làm trong tỉnh
	“
	708
	240
	68
	136
	2
	3
	2
	6
	1
	25
	

	
	- Nông lâm, NN
	“
	220
	105
	33
	56
	
	3
	1
	3
	
	22
	

	
	- C/nghiệp và XD
	“
	338
	108
	21
	67
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	- Dịch vụ
	“
	150
	27
	14
	13
	2
	
	1
	2
	1
	2
	

	02
	Việc làm ngoài tỉnh
	“
	250
	152
	10
	142
	
	
	
	
	
	
	

	03
	Làm việc ở nước ngoài
	“
	242
	74
	6
	68
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (XKLĐ)
	
	150
	28
	6
	22
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đài Loan
	“
	65
	11
	6
	5
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	- Malaixia
	“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Hàn Quốc
	“
	15
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhật Bản
	“
	62
	12
	
	12
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khác: * Trong đó:
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+Trung Quốc
	“
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nga
	“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+Thái lan
	“
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+
	“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+
	“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+
	“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Làm việc ở nước ngoài không theo hợp đồng (Lao động tự do)
	
	92
	46
	15
	31
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Lào
	
	80
	40
	15
	25
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Du học Nhật Bản
	
	5
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Du học Thái Lan
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Du học Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Du học Hàn Quốc
	
	5
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Cam Lộ, ngày  20  tháng  3  năm 2018
Người tổng hợp       









  Trưởng phòng














(Đã ký)

     Lê Văn Vĩnh

